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MÃ ĐỀ 01


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	B
	F
	F
	T
	T
	T
	C
	A
	C
	C
	D
	B


[bookmark: _GoBack]
	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Đáp án
	D
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	B
	B
	D
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN: 
PART 2:  Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. (1pt)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Question 33. We turned off all the electrical devices in the house. 
 All the electrical devices were turned off in the house.
Question 34. Thanh spends three hours a day doing the homework.
  It takes Thanh three hours a day to do the homework.
Question 35. There are three people in Hieu’s family.
 Hieu’s family has three people.
 Question 36. They are not allowed to go out in the evening by their parents. 
 Their parents never let them go out in the evening.
	
	
__________________________________________
MÃ ĐỀ 02


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	B
	F
	F
	T
	T
	T
	A
	D
	B
	D
	D
	C



	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	C
	B
	A
	A
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN: 
PART 2:  Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. (1pt)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
[bookmark: _Hlk110977864]PART 2:  Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. (1pt)
Question 33. Students clean up the school playground every day.    
 The school playground is cleaned up by students every day.
Question 34. My cousin stayed at home because of the heavy rain. 
 The heavy rain made my cousin stay at home          
Question 35. Her lunch is often at 12 o’clock. 
 She often  has her lunch at 12 o’clock. 
Question 36. Thanh spends three hours a day doing the homework.
    It takes Thanh three hours a day to do the homework.
 
* HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN (1,0 điểm)
Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.

	Tổng: 1 điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung
(0,4đ)
	(0,1đ)
- Trả lời ở mức tối thiếu yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề và các thành phần cơ bản. 
- Viết được một số ý chính nhưng có chỗ diễn đạt không rõ, bị lặp ý, không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,2đ)
- Trả lời được cơ bản yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản đều được phát triển, đôi khi có chỗ phát triển chưa cân xứng. 
- Viết được cơ bản đủ ý chính. Có một vài ý không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.
- Có đôi chỗ dẫn chứng còn chưa phù hợp.
	(0,3đ)
- Trả lời khá đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển tương đối kỹ, logic và cân xứng. 
- Viết đủ ý chính, các ý có liên quan đến chủ đề. - Dẫn chứng phù hợp, khá thuyết phục.
	(0,4đ)
- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển kỹ, logic, cân xứng. 
- Đủ ý, các ý thống nhất, có liên quan chặt chẽ. 
- Dẫn chứng hay và thuyết phục.

	Tổ chức thông tin và tính liên kết (0,2đ)
	(0,05đ)
- Thông tin bị lặp và ảnh hưởng đến diễn đạt. 
- Sắp xếp ý thiếu logic, thiếu tính liên kết. 
- Ít sử dụng hoặc sử dụng lặp các phương tiện kết nối, hoặc sử dụng các phương tiện kết nối chưa chính xác.
	(0,1đ)
- Thông tin còn bị lặp. - Sắp xếp các ý có logic, có tính liên kết, mặc dù tính mạch lạc giữa các câu còn thấp hoặc máy móc. 
- Sử dụng các phương tiện kết nối tuy còn đơn giản nhưng đúng nghĩa.
	(0,15đ)
- Thông tin ít khi bị lặp. 
- Sắp xếp ý logic, mạch lạc, dễ đọc, dễ hiểu. 
- Sử dụng khá đa dạng và chính xác các phương tiên kết nối.
	(0,2đ)
- Thông tin không bị lặp. 
- Sắp xếp ý logic, mạch lạc cao. Bài viết có tổng thể hài hòa, trôi chảy, uyển chuyển, tự nhiên. 
- Sử dụng đa dạng và chính xác các phương tiện kết nối.

	Từ vựng (0,2đ)
	(0,05đ)
- Từ vựng liên quan đến chủ đề hạn chế, lặp, hoặc không phù hợp. 
- Dạng từ, chính tả còn viết sai, gây hiểu lầm hoặc khó chịu cho người đọc.
	(0,1đ)
- Từ vựng tạm đủ để diễn đạt thông tin liên quan đến chủ đề. Một số chỗ dùng từ chưa phù hợp hoặc viết sai dạng từ. 
- Còn mắc một số lỗi sai về dạng từ và chính tả gây khó khăn cho người đọc.
	(0.15đ)
- Từ vựng đa dạng có liên quan đến chủ đề. Đôi chỗ còn mắc lỗi dùng từ chưa phù hợp hoặc sai dạng từ. 
- Có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ... 
- Ít lỗi sai về chính tả.
	(0,2đ)
- Từ vựng phong phú liên quan đến chủ đề, diễn đạt tự nhiên. Dùng từ phù hợp, chính xác. 
- Sử dụng đa dạng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ… 
- Rất ít lỗi về dạng từ, và chính tả.

	Ngữ pháp (0,2đ)
	(0,05đ)
- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản.
- Mắc nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,1đ)
- Sử dụng các cấu trúc câu khác nhau. 
- Có khá nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, đôi chỗ gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,15đ)
- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu. 
- Thi thoảng còn mắc lỗi về ngữ pháp và chấm câu, nhưng người đọc vẫn có thể hiểu.
	(0,2đ)
- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu trúc câu. - Còn một vài lỗi nhỏ về ngữ pháp và chấm cấu, người đọc vẫn thấy dễ hiểu.



* TAPESCRIPT:
1. Listen to a talk show. Choose the best option A, B, C or D. You will hear the conversation twice.
Lan Huong : Hello, I'm Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is Quang Hung, the well-known actor. Welcome to the programme, Quang Hung.
Quang Hung: Thanks, Lan Huong.
Lan Huong : Now Quang Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please?
Quang Hung: Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular and easy to listen to.
Lan Huong : Do you like them?
Quang Hung: Well, I do like some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He's really my favorite musician.
Lan Huong : Van Cao, the author of Tien Quan Ca? Well, can you tell us why you like him?
Quang Hung: He's great musician. Just listen to Tien Quan Ca. Whenever I hear it, l want to stand up and sing out as loud as possible. It's hard and solemn. And I always feel great, feel proud of my country when I hear it.
Lan Huong : That's true. It's very rousing. Do you know when he wrote it?
Quang Hung: In 1944.
Lan Huong : Do you like any other songs by Van Cao?
Quang Hung: Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet and gentle, and very lyrical.
Lan Huong : Well, let me see if we can play one of the songs for you ...

2. Listen to a passage about a forest fire and decide whether the following statements areTrue (T) or Falsse (F). You will hear the passage twice.
Have you ever seen a forest destroyed by fire? A great forest fire is an awful thing to see. Once a fire has started, it spreads quickly. Foresters say that late summer is the season when fire is the greatest danger to woods and foresters.
They are very dry then. Sometimes when the danger of fire is very great, foresters will not allow anyone to go into the forests.
If people leave a campfire burning near a heap of leaves, this often causes a forest fire. Campers must always remember to put out their campfire and cover the place with earth. It is the duty of every camper to take the greatest care not to start a forest fire.
Anyone careless enough to start a forest fire has done something, which makes life more difficult for all of US. Every fire destroys valuable wood, wildlife, and good soil. Everyone of US must know how important it is to care for our great forests and save them from fire.



